
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 ÁP DỤNG NGÀY 30-03-2026

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6 (2 BUỔI)

1 Chào cờ-D.V.Út Chào cờ-T.Phuong Chào cờ-T.T.Hoà
2 Toán-C.T.Ngoan Ngữ văn-T.Phuong KHTN (H-S)-T.T.Tèn
3 Toán-C.T.Ngoan Ngữ văn-T.Phuong Công nghệ-T.T.Hoà
4 Công nghệ-T.T.Hoà Toán-C.T.Ngoan Ngữ văn-T.Phuong
5 LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà Toán-C.T.Ngoan Ngữ văn-T.Phuong

S

1
2 GDTC-H.Thịnh Tin học-H.V.Đô
3 GDTC-H.Thịnh Tin học-H.V.Đô
4 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
5 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân

2

C

1 Toán-C.T.Ngoan LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà HĐTNHN (TN)-T.V.Bình
2 Toán-C.T.Ngoan Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu GDCD-N.P.Hùng
3 Ngoại ngữ-N.V.Hận Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu GDĐP-Q.H.Nhân
4 HĐTNHN (TN)-D.V.Út KHTN (L)-C.T.Ngoan LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà
5 GDĐP-Q.H.Nhân HĐTNHN (TN)-D.V.Út KHTN (L)-C.T.Ngoan

S

1
2 Tin học-H.V.Đô HĐTNHN (TN)-T.V.Bình
3 Tin học-H.V.Đô HĐTNHN (TN)-T.V.Bình
4 HĐTNHN (TN)-D.V.Út
5 HĐTNHN (TN)-D.V.Út

3

C

1 Ngoại ngữ-N.V.Hận Toán-C.T.Ngoan KHTN (H-S)-T.T.Tèn
2 Ngoại ngữ-N.V.Hận Toán-C.T.Ngoan LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính
3 LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính GDCD-N.P.Hùng KHTN (L)-C.T.Ngoan
4 KHTN (L)-C.T.Ngoan KHTN (H-S)-T.T.Tèn Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu
5

S

1
2 Ngoại ngữ-N.V.Hận GDTC-H.Thịnh
3 Ngoại ngữ-N.V.Hận GDTC-H.Thịnh
4 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân GDTC-H.Thịnh
5 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân GDTC-H.Thịnh

4

C

1 LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà GDĐP-Q.H.Nhân Ngữ văn-T.Phuong
2 KHTN (H-S)-T.T.Tèn KHTN (L)-C.T.Ngoan Ngữ văn-T.Phuong
3 KHTN (L)-C.T.Ngoan KHTN (H-S)-T.T.Tèn LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà
4 Ngữ văn-T.Phuong Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu Toán-C.T.Ngoan
5 Ngữ văn-T.Phuong LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính Toán-C.T.Ngoan

S

1
2 Tin học-H.V.Đô Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
3 Tin học-H.V.Đô Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
4 HĐTNHN (TN)-D.V.Út
5 HĐTNHN (TN)-D.V.Út

5

C

1 Ngữ văn-T.Phuong Công nghệ-T.T.Hoà Toán-C.T.Ngoan
2 Ngữ văn-T.Phuong LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà Toán-C.T.Ngoan
3 GDCD-N.P.Hùng Ngữ văn-T.Phuong Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu
4 KHTN (H-S)-T.T.Tèn Ngữ văn-T.Phuong Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu
5 SHL-D.V.Út SHL-T.Phuong SHL-T.T.Hoà

S

1
2
3 CLB TIẾNG ANH-D.T.B.Liễu
4 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
5 CLB CỜ VUA-Q.H.Nhân

6

C

Mỹ Quới, ngày 27 tháng 03 năm 2026
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 7 (2 BUỔI)

1 Chào cờ-N.P.Hùng Chào cờ-T.V.Bình Chào cờ-H.Thịnh
2 Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Toán-L.T.Tai LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân
3 Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Toán-L.T.Tai KHTN (S)-D.V.Út
4 HĐTNHN (TN)-B.Ngọc Ngữ văn-L.T.N.Hân Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ
5 LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân Ngữ văn-L.T.N.Hân Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ

S

1
2 HĐTNHN (TN)-B.Ngọc
3 HĐTNHN (TN)-B.Ngọc
4 Tin học-H.V.Đô GDTC-H.Thịnh HĐTNHN (TN)-B.Ngọc
5 Tin học-H.V.Đô GDTC-H.Thịnh HĐTNHN (TN)-B.Ngọc

2

C

1 Toán-L.T.Tai Công nghệ-Đ.V.Chính Ngữ văn-L.T.N.Hân
2 Toán-L.T.Tai KHTN (S)-D.V.Út Ngữ văn-L.T.N.Hân
3 Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ GDCD-N.P.Hùng HĐTNHN (TN)-B.Ngọc
4 Ngữ văn-L.T.N.Hân KHTN (H)-T.D.Khương Toán-L.T.Tai
5 Ngữ văn-L.T.N.Hân HĐTNHN (TN)-B.Ngọc Toán-L.T.Tai

S

1
2 GDTC-H.Thịnh Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
3 GDTC-H.Thịnh Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
4 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân HĐTNHN (TN)-B.Ngọc GDTC-H.Thịnh
5 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân HĐTNHN (TN)-B.Ngọc GDTC-H.Thịnh

3

C

1 LS-ĐL(Đ)-T.V.Bình Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Toán-L.T.Tai
2 GDCD-N.P.Hùng KHTN (S)-D.V.Út Toán-L.T.Tai
3 GDĐP-T.Phuong LS-ĐL(Đ)-T.V.Bình KHTN (S)-D.V.Út
4 KHTN (S)-D.V.Út GDĐP-T.Phuong Công nghệ-Đ.V.Chính
5

S

1
2 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
3 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân Tin học-H.V.Đô
4 Tin học-H.V.Đô
5

4

C

1 Ngữ văn-L.T.N.Hân Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ KHTN (L)-C.T.Ngoan
2 Ngữ văn-L.T.N.Hân Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ LS-ĐL(Đ)-Q.H.Nhân
3 KHTN (H)-T.D.Khương LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân GDĐP-T.Phuong
4 Công nghệ-Đ.V.Chính Toán-L.T.Tai Ngữ văn-L.T.N.Hân
5 LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân Toán-L.T.Tai Ngữ văn-L.T.N.Hân

S

1
2
3
4 Tin học-H.V.Đô
5 Tin học-H.V.Đô

5

C

1 Toán-L.T.Tai Ngữ văn-L.T.N.Hân LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân
2 Toán-L.T.Tai Ngữ văn-L.T.N.Hân KHTN (H)-T.D.Khương
3 KHTN (L)-C.T.Ngoan LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ
4 KHTN (S)-D.V.Út KHTN (L)-C.T.Ngoan GDCD-N.P.Hùng
5 SHL-N.P.Hùng SHL-T.V.Bình SHL-H.Thịnh

S

1
2 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
3 CLB CỜ VUA-Q.H.Nhân
4 CLB TIẾNG ANH-Đ.V.Nhớ
5

6

C



Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8 (2 BUỔI)

1 Chào cờ-T.T.T.Linh Chào cờ-Q.H.Nhân Chào cờ-B.Ngọc Chào cờ-T.T.Tèn
2 Toán-L.T.Ện LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà GDCD-N.P.Hùng KHTN (S)-B.Ngọc
3 Toán-L.T.Ện Ngữ văn-T.T.T.Linh KHTN (H)-T.D.Khương LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân
4 LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân Ngữ văn-T.T.T.Linh Toán-L.T.Ện KHTN (H)-T.D.Khương

5 KHTN (H)-T.D.Khương KHTN (S)-B.Ngọc Toán-L.T.Ện KHTN (L)-L.T.Tai

S

1
2
3 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong Công nghệ-L.T.Ện
4 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn

5 Công nghệ-L.T.Ện HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn

2

C

1 Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu GDĐP-T.T.Tèn Ngữ văn-T.T.T.Linh Công nghệ-L.T.Ện
2 GDĐP-T.T.Tèn KHTN (H)-T.D.Khương Ngữ văn-T.T.T.Linh LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà
3 Công nghệ-L.T.Ện HĐTNHN (TN)-T.T.Hoà KHTN (L)-L.T.Tai HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn

4 Ngữ văn-T.T.T.Linh Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu KHTN (S)-B.Ngọc Toán-L.T.Ện
5 Ngữ văn-T.T.T.Linh Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà Toán-L.T.Ện

S

1
2 GDTC-T.V.Tế HĐTNHN (TN)-T.T.Hoà

3 GDTC-T.V.Tế HĐTNHN (TN)-T.T.Hoà HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn

4 GDTC-T.V.Tế Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn

5 GDTC-T.V.Tế Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong

3

C

1 GDCD-N.P.Hùng Toán-L.T.Ện Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu Ngữ văn-T.T.T.Linh
2 HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn Toán-L.T.Ện Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu Ngữ văn-T.T.T.Linh
3 LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà KHTN (L)-L.T.Tai Toán-L.T.Ện Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu
4 KHTN (L)-L.T.Tai LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà Toán-L.T.Ện GDCD-N.P.Hùng
5

S

1
2 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong

3 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong Công nghệ-L.T.Ện
4 Công nghệ-L.T.Ện Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong

5 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong

4

C

1 Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu Ngữ văn-T.T.T.Linh KHTN (L)-L.T.Tai Toán-L.T.Ện
2 Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu Ngữ văn-T.T.T.Linh LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà Toán-L.T.Ện
3 KHTN (L)-L.T.Tai Công nghệ-L.T.Ện Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu Ngữ văn-T.T.T.Linh
4 Toán-L.T.Ện LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn Ngữ văn-T.T.T.Linh
5 Toán-L.T.Ện Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu GDĐP-T.T.Tèn LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà

S

1
2 GDTC-T.V.Tế
3 GDTC-T.V.Tế
4 HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn GDTC-T.V.Tế
5 HĐTNHN (TN)-T.T.Tèn GDTC-T.V.Tế

5

C

1 Ngữ văn-T.T.T.Linh GDCD-N.P.Hùng Công nghệ-L.T.Ện Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu
2 Ngữ văn-T.T.T.Linh Toán-L.T.Ện LS-ĐL (S)-Q.H.Nhân Ngoại ngữ-D.T.B.Liễu
3 KHTN (S)-B.Ngọc Toán-L.T.Ện Ngữ văn-T.T.T.Linh KHTN (L)-L.T.Tai
4 LS-ĐL(Đ)-T.T.Hoà KHTN (L)-L.T.Tai Ngữ văn-T.T.T.Linh GDĐP-T.V.Bình
5 SHL-T.T.T.Linh SHL-Q.H.Nhân SHL-B.Ngọc SHL-T.T.Tèn

S

1
2 CLB TIẾNG ANH-D.T.B.Liễu

3 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân

4 CLB CỜ VUA-Q.H.Nhân

5

6

C



Thứ Buổi Tiết 9A1 9A2 9A3 9 (2 BUỔI)

1 Chào cờ-Đ.V.Chính Chào cờ-Đ.V.Nhớ Chào cờ-T.T.C.Như
2 LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính KHTN (S)-D.V.Út Công nghệ-T.V.Hiếu
3 GDCD-N.P.Hùng LS-ĐL(Đ)-T.V.Bình GDĐP-T.T.C.Như
4 Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính
5 Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu KHTN (S)-D.V.Út

S

1 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong
2 Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong HĐTNHN (TN)-T.V.Bình
3 Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Toán-T.V.Hiếu HĐTNHN (TN)-T.V.Bình
4 HĐTNHN (TN)-Đ.V.Chính Toán-T.V.Hiếu GDTC-T.V.Tế
5 HĐTNHN (TN)-Đ.V.Chính GDTC-T.V.Tế

2

C

1 KHTN (S)-D.V.Út KHTN (H)-T.D.Khương GDCD-N.P.Hùng
2 LS-ĐL(Đ)-T.V.Bình LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính Công nghệ-T.V.Hiếu
3 KHTN (H)-T.D.Khương Công nghệ-T.V.Hiếu HĐTNHN (TN)-T.V.Bình
4 Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ
5 Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ

S

1
2 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong Ngữ văn-T.T.C.Như Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ
3 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong Ngữ văn-T.T.C.Như Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ
4 Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu
5 Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu

3

C

1 Công nghệ-T.V.Hiếu HĐTNHN (TN)-D.V.Út LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính
2 GDĐP-T.T.C.Như Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ LS-ĐL(Đ)-T.V.Bình
3 Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu
4 Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu
5

S

1 GDTC-T.V.Tế
2 GDTC-T.V.Tế Ngữ văn-T.T.C.Như
3 GDTC-T.V.Tế HĐTNHN (TN)-D.V.Út Ngữ văn-T.T.C.Như
4 GDTC-T.V.Tế HĐTNHN (TN)-D.V.Út
5

4

C

1 LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu
2 KHTN (H)-T.D.Khương Ngữ văn-T.T.C.Như Toán-T.V.Hiếu
3 Công nghệ-T.V.Hiếu LS-ĐL (S)-Đ.V.Chính Ngữ văn-T.T.C.Như
4 Toán-T.V.Hiếu Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Ngữ văn-T.T.C.Như
5 Toán-T.V.Hiếu Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ KHTN (H)-T.D.Khương

S

1
2 Toán-T.V.Hiếu KHTN (L)-L.T.Tai
3 Toán-T.V.Hiếu Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ KHTN (L)-L.T.Tai
4 KHTN (L)-L.T.Tai Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong
5 Nghệ thuật (AN)-N.T.Phong

5

C

1 Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ GDĐP-T.T.C.Như KHTN (H)-T.D.Khương
2 Toán-T.V.Hiếu GDCD-N.P.Hùng Ngữ văn-T.T.C.Như
3 Toán-T.V.Hiếu KHTN (H)-T.D.Khương Ngữ văn-T.T.C.Như
4 HĐTNHN (TN)-Đ.V.Chính Công nghệ-T.V.Hiếu Ngoại ngữ-Đ.V.Nhớ
5 SHL-Đ.V.Chính SHL-Đ.V.Nhớ SHL-T.T.C.Như

S

1 Nghệ thuật (MT)-P.Q.Quân
2 CLB CỜ VUA-Q.H.Nhân
3 CLB TIẾNG ANH-Đ.V.Nhớ
4
5

6

C


